
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG ÁI QUỐC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /TB-UBND 

 

         Ái Quốc, ngày      tháng 7 năm 2026 

 

THÔNG BÁO  

Về việc đăng tải Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý  

và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

 

Ngày 07/7/2026, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng ban hành 

Quyết định số 210/QĐ-STP về việc công bố Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp 

pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Theo Quyết định số 210/QĐ-STP, Danh sách được công bố gồm 07 tổ chức 

thực hiện trợ giúp pháp lý (Phụ lục số 01 kèm theo) và 40 người thực hiện trợ giúp 

pháp lý (Phụ lục số 02 kèm theo). 

Ủy ban nhân dân phường Ái Quốc thông báo và đăng tải Danh sách tổ chức 

thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng tại Cổng thông tin điện tử của UBND phường Ái Quốc 

(aiquoc.haiphong.gov.vn) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và Nhân dân biết, tra 

cứu và liên hệ khi có nhu cầu được trợ giúp pháp lý theo quy định. 

Ủy ban nhân dân phường giao Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường 

thực hiện việc đăng tải đầy đủ Danh sách nêu trên trên Cổng thông tin điện tử của 

UBND phường theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Sở Tư pháp (để báo cáo); 

- TT Đảng ủy (để báo cáo); 

- T HĐND phường);   

- TT UBMTTQ và các TC CT-XH;     

- Lãnh đạo UBND phường; 

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường; 

    - Lưu: VT, VP. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

     Hoàng Nam Phong 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 01 

DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày ….tháng 7 năm 2026  

của UBND phường Ái Quốc 

 

STT Tên tổ chức 

thực hiện 

TGPL 

Người đại diện Địa chỉ liên hệ (địa chỉ/ 

số điện thoại/email) 

Số lượng 

người 

thực hiện 

TGPL 

I. TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

1. Trung tâm trợ 

giúp pháp lý Nhà 

nước thành phố 

Hải Phòng 

Ông Trần Quý 

Toàn- Giám đốc 

Trung tâm 

Địa chỉ: số 112 đường Lê 

Duẩn, phường Kiến An, 

TP.Hải Phòng. 

Điện thoại: 0225.3690317 

Email: 

tgplhaiphong@gmail.com 

 

22 

II. CHI NHÁNH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

1. Chi nhánh số 1 Bà Nguyễn Thị 

Liên- Trưởng Chi 

nhánh 

Địa chỉ: số 58 Quang Trung, 

phường Hải Dương, TP. Hải 

Phòng. 

Điện thoại: 0220.3840164. 

Email: 

cn1.tgplhp@gmail.com 

 

4 

III. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

1. Trung tâm tư vấn 

pháp luật số 1,  

Hội Luật gia 

thành phố Hải 

Phòng 

Ông Nguyễn Thành 

Khang 

Giám đốc Trung 

tâm 

Địa chỉ: số 58 đường Điện 

Biên Phủ, phường Hồng 

Bàng, TP. Hải Phòng. 

2 

2. Trung tâm tư vấn 

pháp luật, hỗ trợ 

hôn nhân và gia 

đình, Hội Liên 

hiệp phụ nữ 

Bà Phạm Thị Thúy 

Hải 

 Giám đốc Trung 

tâm 

Địa chỉ: số 26A, Lê Hồng 

Phong, phường Gia Viên, TP. 

Hải Phòng. 

1 

3. Văn phòng Luật 

sư Xã hội và Gia 

đình 

Luật sư Nguyễn 

Văn Thập  

Phó trưởng Văn 

phòng 

Địa chỉ: số 62, Lô 27, đường 

Lê Hồng Phong, phường Gia 

Viên, TP.Hải Phòng. 

1 

4. Trung tâm tư vấn 

pháp luật số 2,  

Hội Luật gia 

thành phố Hải 

Phòng 

Ông Tiêu Hà 

Dương 

Giám đốc Trung 

tâm 

Địa chỉ: số 15, đường Hồng 

Quang, phường Thành Đồng, 

TP. Hải Phòng. 

4 

5. Công ty Luật 

TNHH MTV 

Quang Vinh 

Luật sư Nguyễn 

Quang Vinh 

Địa chỉ: số nhà 240, đường 

Hàm Nghi, phường Tân 

Hưng, TP. Hải Phòng. 

1 



Phụ lục 02 

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày ….tháng 7 năm 2026  

của UBND phường Ái Quốc 

 

 

 

STT 

 

Họ và tên 

 

Chức vụ 

Giới tính  

Địa chỉ liên hệ (địa chỉ / 

số điện thoại/email) Nam Nữ 

I. TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

1. Trần Quý Toàn Giám đốc x  

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước  

TP. Hải Phòng. 

 Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An,TP. Hải Phòng 

Email:trantoansotuphap@gmail.com 

ĐT: 0904632466 

2. 
Nguyễn Văn 

Tú Ngọc 

Phó Giám 

đốc 
x  

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

 TP. Hải Phòng. 

 Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email:nguyenhoangtu93@gmail.com 

ĐT: 0912941025 

3. 
Nguyễn Thị 

Bích Liên 

Phó Giám 

đốc 
 x 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước  

TP. Hải Phòng. 

 Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email: bichlientgplhp@gmail.com  

ĐT: 0983794188 

4. 
Nguyễn Duy 

Hiển 

Phó Giám 

đốc 
x  

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước  

TP. Hải Phòng. 

 Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email: Hiennd.stphd@gmail.com 

ĐT: 0917681001 

5. 
Phạm Văn 

Điều 

Phó Giám 

đốc 
x  

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

TP. Hải Phòng. 

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email: dieutgpl@gmail.com 

ĐT: 0976805508 

6. 
Trần Minh 

Nghĩa 

Trưởng 

phòng 

Nghiệp vụ 

1 

x  

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

TP. Hải Phòng. 

 Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email: minhnghials75@gmail.com 

ĐT: 0989996260 

mailto:bichlientgplhp@gmail.com


7. 
Lê Thị Thu 

Hiền 

Trưởng 

phòng 

Nghiệp vụ 

2 

 x 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước  

TP. Hải Phòng. 

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email: thuhien9883@gmail.com 

ĐT: 0904625378 

8. 
Trương Thị 

Hòa 

Trưởng 

phòng 

Hành Chính 

-Tổng hợp 

 x 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

TP. Hải Phòng. 

 Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email: truonghoahp@gmail.com 

ĐT: 0936828968 

9. 
Nguyễn Thị 

Liên 

Trưởng Chi 

nhánh số 1 
 x 

Chi nhánh số 1 

Địa chỉ: số 58 Quang Trung, phường 

Hải Dương, TP. Hải Phòng 

Email: Nguyenlien.tgpl@gmail.com 

ĐT: 0977171085 

10. 
Lương Thị 

Thủy 

Phó trưởng 

phòng 

Hành 

chính- 

Tổng hợp 

 x 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

TP. Hải Phòng. 

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email: luongthuy76@gmail.com 

ĐT: 0911239158 

11. 
Nguyễn Thị 

Hồng Thư 

Phó trưởng 

phòng 

Nghiệp vụ 

1 

 x 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

TP. Hải Phòng. 

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email: hongthutgpl@gmail.com 

ĐT: 0858569668 

12. 
Nguyễn Thị 

Hậu 

Phó trưởng 

phòng 

Nghiệp vụ 

1 

 x 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

TP. Hải Phòng. 

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email: haucom.2009@gmail.com 

ĐT: 0936686459 

13. Trần Thị Thúy 

Phó trưởng 

phòng 

Nghiệp vụ 

2 

 x 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

TP. Hải Phòng. 

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email: tranthuy1204@gmail.com 

ĐT: 0936534289 

14. Bùi Văn Bình 

Phó trưởng 

phòng 

Nghiệp vụ 

2 

x  

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước  

TP. Hải Phòng. 

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email: binhtgplhp@gmail.com 

ĐT: 0934235810 



15. 
Nguyễn Thị 

Chi 

Phó trưởng 

phòng 

Nghiệp vụ 

2 

 x 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước  

TP. Hải Phòng. 

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email: nguyenchi.tgpl@gmail.com 

ĐT: 0986601218 

16. Đoàn Thị Huế 

Trợ giúp 

viên pháp 

lý 

 x 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước  

TP. Hải Phòng. 

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email: doanhue2806@gmail.com 

ĐT: 0862322966 

17. Đoàn Thị Hệ 

Trợ giúp 

viên pháp 

lý 

 x 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước  

TP. Hải Phòng. 

 Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email: doanhetgpl@gmail.com 

ĐT: 0977966538 

18. 
Nguyễn Thị 

Thu Thủy 

Trợ giúp 

viên pháp 

lý 

 x 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

TP. Hải Phòng. 

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email:baycungboconganh@gmail.com 

ĐT: 0936534289 

19. 
Phạm Duy 

Khoa 

Trợ giúp 

viên pháp 

lý 

x  

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

TP. Hải Phòng. 

 Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email: khoaphamstp@gmail.com 

ĐT: 0913357358 

20. 
Đặng Thị Minh 

Loan 

Trợ giúp 

viên pháp 

lý 

 x 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước  

TP. Hải Phòng. 

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email: minhloantgpl@gmail.com 

ĐT: 0819130783 

21. 
Nguyễn Ngọc 

Tiến 

Trợ giúp 

viên pháp 

lý 

x  

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước  

TP. Hải Phòng. 

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email: tienn2.haui@gmail.com 

ĐT: 0948092369 

22. 
Vũ Thị Minh 

Hiếu 

Trợ giúp 

viên pháp 

lý 

 x 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 

TP. Hải Phòng. 

 Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email: minhhieu091190@gmail.com 

ĐT: 0934589389 



23. Cù Thúy Minh 

Trợ giúp 

viên pháp 

lý 

 x 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước  

TP. Hải Phòng. 

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

Email: thuyminh.tnhp@gmail.com 

ĐT: 0965098398 

24. 
Nguyễn Thị 

Ưng 

Trợ giúp 

viên pháp 

lý 

 x 

Chi nhánh số 1 

Địa chỉ: số 58 Quang Trung, phường 

Hải Dương, TP. Hải Phòng 

Email: ung.tgpl@gmail.com 

ĐT: 0383234354 

25. 
Vũ Thị Bích 

Liên 

Trợ giúp 

viên pháp 

lý 

 x 

Chi nhánh số 1 

Địa chỉ: số 58 Quang Trung, phường 

Hải Dương, TP. Hải Phòng 

Email: lienvuhd1402@gmail.com 

ĐT: 0967655855 

26. 
Nguyễn Thị 

Trang 

Trợ giúp 

viên pháp 

lý 

 x 

Chi nhánh số 1 

Địa chỉ: số 58 Quang Trung, phường 

Hải Dương, TP. Hải Phòng 

Email: Trangkhenh57@gmail.com 

ĐT: 0335556055 

II. 
LUẬT SƯ KÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN TGPL VỚI TRUNG TÂM TRỢ GIÚP 

PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

1. 
Chu Thanh 

Nhân 
Luật sư x  

Văn phòng Luật sư Chu Văn Chiến  

Địa chỉ: số 138 Trần Hưng Đạo, 

phường Hải Dương, TP. Hải Phòng. 

Email:Vplschuvanchien@gmail.com. 

Điện thoại: 0902.044.533                                                                                                                               

2. 
Đoàn Văn 

Phương 
Luật sư x  

Công ty Luật TNHH Đăng Minh. 

Địa chỉ: số 117 Trại Lẻ, phường Lê 

Chân, TP. Hải Phòng. 

Email:luatdangminh2006@gmail.com. 

Di động: 0909.447822      

3. 
Nguyễn Thị 

Thu Hòa 
Luật sư  x 

Văn phòng luật sư Thu Đình. 

Địa chỉ: số 39 phố Hạ lý, phường 

Thượng Lý,TP.Hải Phòng. 

Email: vplsthudinhhp@gmail.com. 

Điện thoại: 0914.544818                              

4. 
Nguyễn Đức 

Chính 
Luật sư x  

Công ty Luật TNHH MTV Hoa 

Phượng. 

Địa chỉ: số 52A Ngô Gia Tự, phường 

Hải An, TP.Hải Phòng. 

Email: lsducchinh@gmail.com  

Điện thoại: 0904.330.286            

5. 
Nguyễn Đăng 

Khoa 
Luật sư x  

Văn phòng Luật sư Á Đông                                                                     

Địa chỉ: 135 đường Trương Văn Lực, 

phường Hồng Bàng, TP.Hải Phòng.                                                                                                       

Email: Luatsudangkhoa@gmail.com.  



Điện thoại: 0982.788.218              

6. 
Nguyễn Thị 

Sửu 
Luật sư  x 

Văn phòng Luật sư Tâm Đức Phúc. 

Địa chỉ: số 177 đường Ngô Quyền, 

phường Hải Dương, TP. Hải Phòng. 

Điện thoại: 0903485739                                                         

7. 
Trần Thị Thùy 

Liên 
Luật sư  x 

Công ty Luật TNHH La Haye. 

Địa chỉ: NT8.11 Khu đô thị Vinhomes 

Marina, phường An Biên, TP. Hải 

Phòng. 

Email: Luatsulien.hp@gmail.com. 

Điện thoại: 0932.364368              

8. Trịnh Văn Nam Luật sư x  

Công ty Luật TNHH MTV Trịnh Khắc 

Triệu. 

Địa chỉ: số 5A Võ Thị Sáu, phường 

Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. 

Email: trinhvannam07@gmail.com. 

Điện thoại: 0914.668.930                   

9. 
Nguyễn Thanh 

Tùng 
Luật sư x  

Công ty Luật TNHH MTV Hải Phòng. 

Địa chỉ: 125 GH4 Khu đô thị ICC Lê 

Chân,  TP.Hải Phòng. 

Email: luathaiphong10.10@gmail.com  

Điện thoại: 0906246818                  

10. 
Trần Trung 

Kiên 
Luật sư x  

Văn phòng Luật sư Á Đông. 

Địa chỉ: số 15 Hồng Quang, phường 

Hải Dương, TP.Hải Phòng. 

Điện thoại: 0947529023                

11. 
Phạm Thị 

Thơm 
Luật sư  x 

Văn phòng Luật sư Á Đông. 

Địa chỉ: số 15 Hồng Quang, phường 

Hải Dương, TP. Hải Phòng. 

Email: thom@gmail.com.  

Điện thoại: 0904135759                 

12. 
Nguyễn Anh 

Vũ 
Luật sư x  

Công ty Luật TNHH MTV Hoa 

Phượng. 

Địa chỉ: số 52A Ngô Gia Tự, phường 

Hải An, TP.Hải Phòng. 

Email: anhvu198.hp@gmail.com. 

Điện thoại: 0983476479               

13. 
Phạm Thị Thu 

Trang 
Luật sư  x 

Công ty Luật TNHH MTV I-LAW. 

Địa chỉ: Tầng 3, số Manhathan 05-04 

khu đô thị Vinhomes Imperia, phường 

Thượng Lý, TP. Hải Phòng.  

Email: trangprada@gmail.com. 

Điện thoại: 033.339.5070                        

14. 
Chu Thị Ngọc 

Anh 
Luật sư  x 

Văn phòng Luật sư Chu Văn Chiến. 

Địa chỉ: số 138 Trần Hưng Đạo, 

phường Hải Dương, TP. Hải Phòng. 

Email: chuanh0797@gmail.com. 

Điện thoại: 0934304823                   
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